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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô          
Trình độ đào tạo: Đại học 
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: NĂNG LƯỢNG THAY THẾ TRÊN Ô TÔ
Mã học phần: AEVE320830
2. Tên Tiếng Anh: ALTERNATIVE ENERGIES FOR VEHICLES 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Văn Trạng 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: PGS. TS Lý Vĩnh Đạt, TS. Đỗ Quốc Ấm 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần tiên quyết: Không
Học phần trước: Nguyên lý động cơ đốt trong
6. Mô tả học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô các kiến thức cơ bản về các dạng năng lượng sử dụng trên ô tô, các loại nhiên liệu hoá thạch sử dụng cho ô tô (xăng, dầu diesel,..). Ngoài ra, môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến các loại nhiên thay thế khác như cồn, biodiesel, nhiên liệu hydro, fuel cell và ô tô điện.

Sau khi hoàn thành môn học này, người học sẽ có sự hiểu biết về các dạng năng lượng truyền thống và không truyền thống sử dụng trên ô tô, có khả năng áp dụng các kiến thức này vào trong quá trình sản xuất, sử dụng và khai thác hiệu quả ô tô nhằm góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hoá thạch đồng thời góp phần giảm thiểu phát thải ô nhiểm môi trường từ các phương tiện giao thông nói chung.

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Có được kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nguồn năng lượng của Phương tiện: nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu thay thế như nhiên liệu sinh học cho động cơ đốt trong và công nghệ hybrid.
	PI1.3

	3


	CLO2
	Có khả năng phát huy khả năng tự nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng thay thế cho phương tiện, kiến thức về sử dụng nhiên liệu thay thế một cách hiệu quả.
	PI2.2
	3

	CLO3
	Xác định được các tác nhân sinh ra chất thải gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các biện pháp khắc phục
	PI3.2
	3

	CLO4
	Có khả năng nhận thức được nhu cầu và thực hiện việc học tập suốt đời liên quan đến các công nghệ mới trên động cơ
	PI4.2
	3


	CLO5
	Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên quan đến động cơ đốt trong
	PI5.1
	3

	CLO6
	Khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh chuyên ngành
	PI6.3
	3

	CLO7
	Có năng lực xác định, thiết kế các bộ phận và sản xuất nhiên liệu thay thế, năng lượng thay thế cho phương tiện giao thông
	PI1.2

	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: GỚI THIỆU
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	- Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết
Bài tập

	
	1.1 Giới thiệu

1.2 Đóng góp của công nghệ vào mục tiêu carbon thấp

1.3. Đóng góp của công nghệ hệ thống truyền lực cho các mục tiêu carbon thấp 

1.4. Điện khí hóa công nghệ giao thông 

1.5. Xu hướng hiện tại và tương lai 

1.6. Tầm nhìn dài hạn: tiết kiệm năng lượng mặt trời/hydro
	
	
	
	

	
	1.1 
	CLO1

CLO2

CLO7
	3
3
3
	
	

	
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
· Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	
	Chương 2: VAI TRÒ CỦA NHIÊN LIỆU LỎNG THAY THẾ VÀ TÁI TẠO TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI BỀN VỮNG VỚI MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	

	2,3
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết: 
2.1. Giới thiệu 

2.2. Cung cấp nhiên liệu lỏng thay thế trong tương lai: giới hạn sinh khối 

2.3. Nhiên liệu tái tạo trong hệ thống năng lượng tái tạo tích hợp. 

2.4. Nhiên liệu diesel sinh học 

2.5. Nhiên liệu cồn cho động cơ đánh lửa 

2.6. Nhiên liệu cồn cho động cơ cháy do nén 

2.7. Phương tiện và công nghệ pha trộn nhiên liệu lỏng thay thế: phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt
	CLO1

CLO5

CLO6
	3
3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	1.1 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	
	Chương 3: NHIÊN LIỆU KHÍ THAY THẾ VÀ TÁI TẠO ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT MÔI TRƯỜNG CỦA XE
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Giới thiệu

3.2. Khí thiên nhiên hóa thạch 

3.3. Động cơ và phương tiện sử dụng khí thiên nhiên 

3.4. Biomethane/Khí sinh học 

3.5. Khí hóa lỏng (LPG) 

3.6. Sản xuất, phân phối, tồn trữ và sử dụng LPG trên các phương tiện vận tải 

3.7. Hydro 

3.8. Sản xuất, phân phối, lưu trữ và sử dụng hydro trong phương tiện giao thông 

3.9. Phân tích vòng đời của nhiên liệu khí thay thế 

3.10. Xu hướng tương lai
	CLO1

CLO5

CLO6
	3
3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	4,5
	
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu các loại nhiên liệu sinh học sử dụng cho động cơ ô tô
	CLO4
	3
	
	Trả lời câu hỏi

	6
	Chương 4: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Giới thiệu

4.2. Truyền tải và phân phối 

4.3. Lưu trữ

4.4. Bản chất của năng lượng điện 

4.5. Trích trữ năng lượng ở dạng pin
	CLO1

CLO3

CLO5

CLO6

CLO7
	3

3

3
3

4
	- Thuyết giảng

- Think-Pair-Share
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết 



	
	
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet
	CLO4
	3
	
	Trả lời câu hỏi

	7
	Chương 5: NĂNG LƯỢNG HYDRO CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Giới thiệu
5.2. Tổng quan về sản xuất hydro 

5.3. Tổng quan về sản xuất điện năng. 

5.4. Lưu trữ và vận chuyển hydro
	CLO1

CLO5

CLO6
	3
3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu ứng dụng năng lượng hydro cho ô tô
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	8
	Chương 6: YÊU CẦU CÔNG NGHỆ PIN ĐỂ GIẢM CO2
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Giới thiệu

6.2. Chu kỳ lái xe và cơ hội giảm CO2 

6.3. Chức năng pin và hóa chất cho các ứng dụng trên xe. 

6.4. Pin Lithium-ion 

6.5. Thiết kế bộ pin cao áp 

6.6. Hệ thống quản lý pin 

6.7. Xu hướng tương lai
	CLO1

CLO5

CLO6
	3
3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu về các công nghệ pin ứng dụng cho ô tô

	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	9,10
	Chương 7: Ô TÔ TRUYỀN THỐNG/ Ô TÔ LAI
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
7.1. Giới thiệu 

7.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống xe hybrid điện 

7.3. Kiến trúc hệ truyền động điện hybrid. 

7.4. Hệ truyền động hybrid điện nối tiếp (khớp nối điện) 

7.5. Hệ truyền động hybrid điện song song (khớp nối cơ khí) 

7.6. Hệ thống truyền động điện hybrid song song nối tiếp 

7.7. Xe điện hoàn toàn 

7.8. Xe lai điện chạy bằng pin nhiên liệu (hydro)
	CLO1

CLO3

CLO5

CLO6
	3
3
3
3

	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu các loại ô tô lai
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát


9. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp trình chiếu

- Phương pháp làm việc nhóm

- Phương pháp think-pair share

10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Tìm hiểu tính chất của các loại nhiên liệu hoá thạch (truyền thống) sử dụng cho ô tô, sinh viên viết tóm tắt những nội dung chính.
	Tuần 3
	CLO1

CLO6
	3
3
	Bài tập 
	Câu hỏi
	10

	Lần 2
	Tìm hiểu tính chất của các loại nhiên liệu sinh học sử dụng cho ô tô, sinh viên viết tóm tắt những nội dung chính.
	Tuần 4
	CLO2

CLO7
	3
4
	Bài tập 
	Câu hỏi
	10

	Lần 3
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. 
	Tuần 6
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
	3

3
3
3
3

3
4
	Bài tập 
	Câu hỏi
	30

	Đánh giá cuối kỳ
	50

	Lần 4
	- Làm tiểu luận

- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
	Từ tuần 5 đến tuần 10
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
	3

3
3
3
3

3
4
	Tiểu luận - Báo cáo
	Rubrics

Câu hỏi
	


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1
	Chương  2
	Chương  3
	Chương  4
	Chương  5
	Chương  6
	Chương 7
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	BT cuối kỳ

	CLO1
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	CLO2
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	CLO3
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	x

	CLO4
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x

	CLO5
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	CLO6
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	x

	CLO7
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	
	x


11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
Alternative Fuels and Advanced Vehicle Technologies for Improved Environmental Performance, Richard Folkson, Elsevier, 2022.
https://books.google.com.vn/books?id=P99CEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Alternative+Fuels+and+Advanced+Vehicle+Technologies+for+Improved+Environmental+Performance&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Ô tô và ô nhiễm môi trường, Bùi Văn Ga, 2015.

2. Transitions to Alternative Vehicles and Fuels, National Academies Press, 2013.

https://books.google.com.vn/books?id=yBF1AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Transitions+to+Alternative+Vehicles+and+Fuels&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Transitions%20to%20Alternative%20Vehicles%20and%20Fuels&f=false
3.  Hybrid and Alternative Fuel Vehicles, James Halderman, ‎ Pearson, 4th Edition, 2015.
https://www.amazon.com/Hybrid-Alternative-Vehicles-Automotive-Systems/dp/0133512126/ref=sr_1_2?crid=2PDOO1L04XR7Y&keywords=Alternative+Fuels+for+Road+Vehicles&qid=1674912841&s=books&sprefix=alternative+fuels+for+road+vehicles%2Cstripbooks-intl-ship%2C515&sr=1-2
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 09/12/2022
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	Huỳnh Quốc Việt

Nguyễn Văn Trạng


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>




PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT
	Trình độ năng lực
	Mô tả ngắn

	0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0
	Cơ bản
	Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,...

	1.0 < TĐNL ≤ 2.0
	Đạt yêu cầu
	Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ...

	2.0 < TĐNL ≤ 3.0
	
	Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,...

	3.0 < TĐNL ≤ 4.0
	Thành thạo
	Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,...

	4.0 < TĐNL ≤ 5.0
	
	Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,...

	5.0 < TĐNL ≤ 6.0
	Xuất sắc
	Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới.


· Ghi chú:
· Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.
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